
  

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 765/QĐ-HĐTS Sơn La, ngày 29 tháng 8 năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xác định điểm trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh                 

trúng tuyển trình độ Cao đẳng (đợt 2), trình độ Trung cấp (đợt 3) năm 2024 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Giấy chứng nhận 91/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10 tháng 11 năm 

2023 của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;  

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-SKHĐT ngày 11/12/2023 của Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, sự nghiệp năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của Hệu trưởng trường 

Cao đẳng Sơn La ban hành Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao 

đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-CĐSL ngày 11/12/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, 

trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Biên bản số 98/BB-HĐTS ngày 29/8/2024 về việc họp Hội đồng tuyển 

sinh năm 2024 (đợt 2); 

Xét đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn 

La. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xác định điểm trúng tuyển trình độ Cao đẳng (đợt 2), Trung cấp (đợt 3) 

năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Trình độ cao đẳng năm 2024 (đợt 2): gồm 04 ngành/nghề: 

TT Tên ngành, nghề Mã ngành Tổ hợp môn 
Điểm trúng 

tuyển 

1 Công nghệ thông tin,  6480201 
Toán, Lý, Hóa 

15,75 

2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 15,75 

3 Chăn Nuôi thú ý 6620220 Toán, Hóa, Sinh 15,75 

4 Quản lý văn hóa 6340436 Văn, Sử, Địa 15,75 

2. Trình độ trung cấp năm 2024 (đợt 3): gồm 07 ngành/ nghề: 

TT Tên ngành, nghề Mã ngành Tổ hợp môn 
Điểm trúng 

tuyển 

1 Hành chính văn phòng 5320305 

Văn, Sử, Địa 

15,75 

2 Quản lý văn hóa 5340436 15,75 

3 Dịch vụ pháp lý 5380201 15,75 



  

 

4 Hướng dẫn du lịch 5810103 15,75 

5 Văn Thư hành chính 5320301 15,75 

6 Thanh nhạc  5210225 Toán, Văn, 

Năng khiếu 

15,75 

7 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 5210224 15,75 

Điều 2. Công nhận danh sách 100 thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng nghề 

(đợt 2), trình độ trung cấp nghề (đợt 3) năm 2024 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 3. Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La có 

trách nhiệm công bố điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, hoàn thiện Giấy 

báo trúng tuyển và nhập học cho thí sinh, phối hợp với các Phòng Công tác Học sinh - 

Sinh viên, Phòng Đào tạo, Khoa chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tiếp sinh. 

Thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm làm thủ tục nhập học và tham gia học tập 

theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Nhà trường. 

Điều 4. Các ông/bà ủy viên Hội đồng tuyển sinh, các đơn vị, cá nhân có liên quan 

và thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở LĐ-TB&XH (Báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); 

- BTT (đ/c Trang - P.TCHC đăng tải Web); 

- Như Điều 4 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, T.TSVL (02 bộ). 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 
HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Đức Long 
 



  

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP ĐỢT 3 NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 765/QĐ-HĐTS ngày 29/8/2024 của Chủ tịch HĐTS Trường Cao đẳng Sơn La) 

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính 
Dân  

tộc 
VH Nghề Môn xét tuyển Toán Văn 

Lịch 

sử 
Địa lý 

Năng 

khiếu 

Điểm 

UT1 

Điểm 

UT2 

Điểm 

xét 

tuyển 

Mức 

điểm 

trúng 

tuyển 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

I TRUNG CẤP 
                  

1 Quản lý văn hoá 
                   

1 Hà Thị Trà My 18/09/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử-Địa lý 
 

7,0 7,6 7,5 
 

0,75 2,0 24,85 15,75 Bản Nặm Bông Xã Mường Chanh Mai Sơn Sơn La 

2 Nông Thị Huyền Cúc 06/10/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử-Địa lý 
 

6,3 8,0 6,7 
 

0,75 2,0 23,75 15,75 Bản Ỏ Tra Xã Mường Bon Mai Sơn Sơn La 

3 Cầm Văn Hà 19/12/2009 Nam Thái 9/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử-Địa lý 
 

6,6 7,1 6,9 
 

0,75 2,0 23,35 15,75 
Bản Buống 

Khoang 
Xã Bản Lầm Thuận Châu Sơn La 

4 Tòng Thị Hoàng 07/12/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử-Địa lý 
 

5,9 6,7 7,7 
 

0,75 2,0 23,05 15,75 Bản Cắp Xã Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

5 Cà Thị Trang 18/06/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử-Địa lý 
 

6,5 6,3 7,4 
 

0,75 2,0 22,95 15,75 Bản Muông Xã Chiềng Ngần TP.Sơn La Sơn La 

6 Lò Anh Khang 22/02/2009 Nam Thái 9/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử-Địa lý 
 

6,0 7,3 6,1 
 

0,75 2,0 22,15 15,75 Bản Mé Mời Xã Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

7 Tòng Thị Điệp 21/10/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử-Địa lý 
 

6,6 5,8 5,2 
 

0,75 2,0 20,35 15,75 Tổ 17 
Phường Chiềng 

Sinh 
TP.Sơn La Sơn La 

8 Hà Hải Khanh 23/12/2009 Nam Thái 9/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử-Địa lý 
 

5,2 5,9 5,7 
 

0,75 2,0 19,55 15,75 Bản Mạt Xã Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

9 Tòng Mạnh Thắng 03/02/2009 Nam Thái 9/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử-Địa lý 
 

5,2 5,6 5,7 
 

0,75 2,0 19,25 15,75 Bản Pom Chằm Xã Mường Chanh Mai Sơn Sơn La 

10 Quàng Việt Đức 14/11/2009 Nam Thái 9/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử-Địa lý 
 

4,7 5,5 5,9 
 

0,75 2,0 18,85 15,75 Bản Sẳng Xã Chiềng Xôm TP.Sơn La Sơn La 

11 Hoàng Đức Duy 12/11/2009 Nam Thái 9/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử-Địa lý 
 

5,1 5,4 5,6 
 

0,75 2,0 18,85 15,75 Bản Lo Xã Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

2 Dịch vụ pháp lý 
                   

1 Lò Văn Nghĩa 02/02/2009 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý Văn -Sử-Địa lý 
 

6,5 7,4 7,0 
 

0,75 2,0 23,65 15,75 Bản Khoáng Biên Xã Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La 

2 Hà Văn Duy 11/11/2009 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý Văn -Sử-Địa lý 
 

6,4 6,1 6,7 
 

0,75 2,0 21,95 15,75 Bản Nà Cà Xã Mường Chanh Mai Sơn Sơn La 

3 Hà Hải Đăng 05-09-09 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý Văn -Sử-Địa lý 
 

5,8 6,6 6,5 
 

0,75 2,0 21,65 15,75 Bản Nà Hạ 2 Xã Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

4 Lèo Thị Ly 08/07/2009 Nữ Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý Văn -Sử-Địa lý 
 

6,8 5,5 6,5 
 

0,75 2,0 21,55 15,75 Bản Phung 
Phường Chiềng 

Sinh 
TP.Sơn La Sơn La 

5 Tòng Quốc Huy 16/07/2009 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý Văn -Sử-Địa lý 
 

5,6 6,3 5,7 
 

0,75 2,0 20,35 15,75 Bản Thẳm Mạy 
Phường Chiềng 

Sinh 
TP.Sơn La Sơn La 

6 Lò Minh Nhật 17/01/2009 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý Văn -Sử-Địa lý 
 

5,5 6,1 5,9 
 

0,75 2,0 20,25 15,75 Bản Mé 
Phường Chiềng 

Cơi 
TP.Sơn La Sơn La 

7 Lù A Danh 14/01/2009 Nam Mông 9/12 Dịch vụ pháp lý Văn -Sử-Địa lý 
 

5,5 6,1 5,9 
 

0,75 2,0 20,25 15,75 Bản Pá Po Xã Phiêng Pằn Yên Châu Sơn La 

8 Lù Trung Hiếu 04/05/2009 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý Văn -Sử-Địa lý 
 

5,1 5,4 5,7 
 

0,75 2,0 18,95 15,75 Bản Bó 
Phường Chiềng 

An 
TP.Sơn La Sơn La 

9 Lường Trọng Kiên 20/02/2009 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý Văn -Sử-Địa lý 
 

5,5 5,1 5,3 
 

0,75 2,0 18,65 15,75 Bản Pọng Xã Hua La TP.Sơn La Sơn La 

10 Trần Quang Huy 01/12/2009 Nam Kinh 9/12 Dịch vụ pháp lý Văn -Sử-Địa lý 
 

5,2 5,8 6,1 
 

0,75 
 

17,85 15,75 
Thôn Hoàng Văn 

Thụ 
Xã Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

11 Phàng A Tộng 12/04/2008 Nam Mông 9/12 Dịch vụ pháp lý Văn -Sử-Địa lý 
 

5,1 5,1 5,0 
 

0,75 2,0 17,95 15,75 Bản Kéo Lồm Xã Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La 

12 Vì Văn Toàn 16/09/2009 Nam 
Xinh  

mun 
9/12 Dịch vụ pháp lý Văn -Sử-Địa lý 

 
5,0 6,7 5,2 

 
0,75 2,0 19,65 15,75 Bản Nà Cài Xã Chiềng On Yên Châu Sơn La 

3 Hướng dẫn du lịch 
                   



  

 

1 Tòng Mạnh Huỳnh 20/11/2008 Nam Thái 9/12 Hướng dẫn du lịch Văn -Sử-Địa lý 
 

5,7 6,1 5,6 
 

0,75 2,0 20,15 15,75 Bản Mòng Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

2 Trịnh Thanh Hà 22/12/2009 Nữ Kinh 9/12 Hướng dẫn du lịch Văn -Sử-Địa lý 
 

6,8 6,3 6,2 
 

0,75 
 

20,05 15,75 Tổ 2 Phường Tô Hiệu TP. Sơn La Sơn La 

3 Nông Quốc Tuấn 18/05/2008 Nam Thái 9/12 Hướng dẫn du lịch Văn -Sử-Địa lý 
 

5,3 5,7 5,6 
 

0,75 2,0 19,35 15,75 Bản Mé Xã Mường Bon Mai Sơn Sơn La 

4 Hành chính văn phòng 
                   

1 Hà Chí Thanh 18/09/2009 Nam Thái 9/12 H.chính văn phòng Văn -Sử-Địa lý 
 

6,0 6,7 6,3 
 

0,75 2,0 21,75 15,75 Bản Cho Cong Xã Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La 

2 Hàng A Mua 06/10/2009 Nam Mông 9/12 H.chính văn phòng Văn -Sử-Địa lý 
 

5,5 5,8 6,7 
 

0,75 2,0 20,75 15,75 Bản Đông Sàn Xã Nà Bó Mai Sơn Sơn La 

3 Lò Quang Đông 10/10/2009 Nam Thái 9/12 H.chính văn phòng Văn -Sử-Địa lý 
 

5,4 6,2 6,1 
 

0,75 2,0 20,45 15,75 Bản Thống Nhất Xã Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

4 Sùng A Thành 12/05/2009 Nam Mông 9/12 H.chính văn phòng Văn -Sử-Địa lý 
 

5,2 5,8 6,2 
 

0,75 2,0 19,95 15,75 Bản Pú Tậu Xã Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 

5 Lò Minh Trường 12/10/2009 Nam Thái 9/12 H.chính văn phòng Văn -Sử-Địa lý 
 

5,0 6,3 5,8 
 

0,75 2,0 19,85 15,75 Bản Cho Cong Xã Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La 

6 Quàng Văn Vinh 14/12/2009 Nam Thái 9/12 H.chính văn phòng Văn -Sử-Địa lý 
 

5,4 6,4 5,3 
 

0,75 2,0 19,85 15,75 Bản Nam Xã Hua La TP. Sơn La Sơn La 

7 Lường Văn Anh 20/08/2009 Nam Thái 9/12 H.chính văn phòng Văn -Sử-Địa lý 
 

5,1 6,3 5,6 
 

0,75 2,0 19,75 15,75 Bản Phé Xã Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La 

5 Văn thư hành chính 
                   

1 Lò Văn Sơn 24/10/2008 Nam Thái 9/12 Văn thư hành chính Văn -Sử-Địa lý 
 

5,8 5,9 5,7 
 

0,75 2,0 20,15 15,75 Bản Lấy Xã Bon Phặng Thuận Châu Sơn La 

2 Lò Đức Thuận 25/04/2009 Nam Thái 9/12 Văn thư hành chính Văn -Sử-Địa lý 
 

5,5 5,9 5,4 
 

0,75 2,0 19,55 15,75 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP.Sơn La Sơn La 

3 Tòng Duy Tiệp 19/09/2009 Nam Thái 9/12 Văn thư hành chính Văn -Sử-Địa lý 
 

5,4 5,3 6,1 
 

0,75 2,0 19,55 15,75 Bản Lo Xã Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

4 Cà Việt Tuấn 04/02/2009 Nam Thái 9/12 Văn thư hành chính Văn -Sử-Địa lý 
 

5,2 5,6 5,9 
 

0,75 2,0 19,45 15,75 Bản Lương Mạt Xã Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

5 Hà Đặng Việt Dũng 02/12/2008 Nam Thái 9/12 Văn thư hành chính Văn -Sử-Địa lý 
 

5,1 5,1 5,5 
 

0,75 2,0 18,45 15,75 Xóm 1 Xã Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

6 Đinh Việt Anh 09/05/2009 Nam Dao 9/12 Văn thư hành chính Văn -Sử-Địa lý 
 

5,1 5,2 5,0 
 

0,75 2,0 18,05 15,75 Bản Nhèm Xã Phiêng Côn Bắc Yên Sơn La 

6 Biểu diễn nhạc cụ TT 
                   

1 Mùa A Thái 15/04/2012 Nam Mông 6/12 B.diễn nhạc cụ TT 
Toán-Văn-Năng 

khiếu 
8,9 7,6 

  
7,0 0,75 2,0 26,25 15,75 Bản Háng Chơ Xã Xím Vàng Bắc Yên Sơn La 

2 Tếnh A Dương 25/11/2012 Nam Mông 6/12 B.diễn nhạc cụ TT 
Toán-Văn-Năng 

khiếu 
6,6 6,3 

  
8,5 0,75 2,0 24,15 15,75 Bản Săn Cài Xã Lóng Luông Vân Hồ Sơn La 

7 Thanh Nhạc 
                    

1 Vì Thị Quỳnh 11/09/2007 Nữ Thái 9/12 Thanh nhạc 
Toán-Văn-Năng 

khiếu 
6,3 6,9 

  
6,5 0,75 2,0 22,45 15,75 Bản Co Phương Xã Chiềng Sơn Mộc Châu Sơn La 

2 Nguyễn Minh Hoàng 18/06/2006 Nam Kinh 12/12 Thanh nhạc 
Toán-Văn-Năng 

khiếu 
6,5 6,7 

  
7,5 0,75 

 
21,45 15,75 Tiểu Khu 68 

Thị Trấn Nông 

Trường 
Mộc Châu Sơn La 

 

                      Danh sách này có 43 thí sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ĐỢT 2 NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 765/QĐ-HĐTS ngày 29/8/2024 của Chủ tịch HĐTS Trường Cao đẳng Sơn La) 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc VH Nghề  Môn xét tuyển  Toán Lý Hóa Sinh Văn 

Lịch 

sử 

Địa 

lý 

Năng 

khiếu 

Điểm 

UT1 

Điểm 

UT2 

Môn 

xét 

tuyển 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển  

Mức 

điểm 

trúng 

tuyển 

Địa chỉ  

Bản  Xã/Phường Huyện Tỉnh 

I Cao Đẳng                                         
        

1 Công nghệ thông tin                                       
        

1 Hoàng Quốc Huy 26/06/2005 Nam Thái 12/12 CN thông tin Toán - Lý - Hóa 6,5 7,4 8,1           0,75 2,0   24,75 15,75 
Bản Tong 

Chinh Xã Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 

2 Lò Minh Luyện 11/02/2006 Nam Thái 12/12 
CN thông tin 

Toán - Lý - Hóa 7,0 7,3 7,8           0,75 2,0   24,85 15,75 
Bản Khà Nhài Xã Mường Men Vân Hồ Sơn La 

3 Mùa A Nênh 23/08/2005 Nam Mông 12/12 CN thông tin Toán - Lý - Hóa 6,5 7,0 7,9           0,75 2,0   24,15 15,75 
Bản Suối Thịnh Xã Suối Bau Phù Yên Sơn La 

4 Mùi Khắc  Khiêm 15/12/2006 Nam Mường 12/12 
CN thông tin 

CLC 
Toán - Lý - Hóa 6,5 6,7 7,9           0,75 2,0   23,85 15,75 

Bản C5 Xã Tà Lại  Mộc Châu Sơn La 

5 Lò Yến Nhi 29/11/2005 Nữ Thái 12/12 CN thông tin Toán - Lý - Hóa 6,2 7,1 7,8           0,75 2,0   23,85 15,75 
Tiểu khu 2 Xã Mường Bú Mường La Sơn La 

6 Hoàng Thị Trung Chiến 07/10/2006 Nữ Thái 12/12 CN thông tin Toán - Lý - Hóa 6,3 7,6 7,0           0,75 2,0   23,65 15,75 
Bản Lòng Hồ Xã Tà Lại  Mộc Châu Sơn La 

7 Mùa Vũ Thành 08/04/2005 Nam Mông 12/12 
CN thông tin 

CLC 
Toán - Lý - Hóa 6,5 6,8 7,6           0,75 2,0   23,65 15,75 

Bản Pắng Sẳng 

Xã Chiềng 

Kheo Mai Sơn Sơn La 

8 Lò Đức  Minh 14/12/2006 Nam Thái 12/12 
CN thông tin 

CLC 
Toán - Lý - Hóa 7,4 6,4 7,1           0,75 2,0   23,65 15,75 

Bản Nà Sy Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

9 Trần Thị Quỳnh Như 19/05/2006 Nữ Kinh 12/12 
CN thông tin 

CLC 
Toán - Lý - Hóa 7,0 7,2 8,3           0,75     23,25 15,75 

Thôn Tân Tiến Xã Tân Mỹ Hà Hương Sơn Hà Tĩnh 

10 Lò Văn  Hiệp 19/02/2006 Nam Thái 12/12 CN thông tin Toán - Lý - Hóa 5,9 7,7 6,8           0,75 2,0   23,15 15,75 
Bản Cun Xã Chiềng Lao Mường La Sơn La 

11 Cầm Trọng Bằng 30/08/2006 Nam Thái 12/12 CN thông tin Toán - Lý - Hóa 5,9 7,1 7,2           0,75 2,0   22,95 15,75 
Bản Muống 

Thượng Xã Huy Tường Phù Yên Sơn La 

12 Hà Mạnh Hồng 24/06/2003 Nam Thái 12/12 CN thông tin Toán - Lý - Hóa 6,0 6,7 7,3           0,75 2,0   22,75 15,75 
Bản Nhúng Xã Mường Tè Vân Hồ Sơn La 

13 Mùa A Dơ 28/01/2006 Nam Mông 12/12 
CN thông tin 

CLC 
Toán - Lý - Hóa 5,3 6,5 7,6           0,75 2,0   22,15 15,75 

Bản Rừng 

Thông Xã Mường Bon Mai Sơn Sơn La 

14 Lò Văn  Dân 15/10/2006 Nam Thái 12/12 CN thông tin Toán - Lý - Hóa 5,4 7,2 6,8           0,75 2,0   22,15 15,75 
Bản Áng Nghịu Xã Chiềng Hoa Mường La Sơn La 

15 Cà Kim Thạch 24/12/2006 Nam Thái 12/12 CN thông tin Toán - Lý - Hóa 6,0 6,1 7,2           0,75 2,0   22,05 15,75 
Bản Cá Láp 

Xã Chiềng 

Ngần TP.Sơn La Sơn La 

16 Nguyễn Hải Anh 04/12/2006 Nam Kinh 12/12 
CN thông tin 

CLC 
Toán - Lý - Hóa 6,9 6,9 7,4           0,75     21,95 15,75 

Tiểu khu 16 Thị trấn Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

17 Lò Việt Anh 02/12/2006 Nam Thái 12/12 CN thông tin Toán - Lý - Hóa 5,3 6,6 6,4           0,75 2,0   21,05 15,75 
Bản Phiêng 

Bủng  Xã Mường Bú Mường La Sơn La 

2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử     
      

                          
        

1 Vừ Thanh Dũng 22/03/2006 Nam Mông 
12/12 

CN KTĐ, Điện 
tử 

Toán - Lý - Hóa 
7,9 9,0 9,3           0,75 2,0   28,95 15,75 

Nậm Lộng Xã Hang Chú Bắc Yên Sơn La 

2 Lường Hoàng  Phú 14/09/2006 Nam Thái 12/12 
CN KTĐ, Điện 

tử 
Toán - Lý - Hóa 7,7 7,8 7,4           0,75 2,0   25,65 15,75 

Bản Nà Lò 1 Xã Huy Hạ Phù Yên Sơn La 

3 Tòng Tuấn Anh 09/09/2006 Nam Thái 12/12 
CN KTĐ, Điện 

tử 
Toán - Lý - Hóa 6,4 8,0 7,8           0,75 2,0   24,95 15,75 

Bản Bó 

Xã Mường 

Bằng Mai Sơn Sơn La 

4 Cầm Đức Duy 18/10/2006 Nam Thái 12/12 
CN KTĐ, Điện 

tử 
Toán - Lý - Hóa 6,9 7,9 6,9           0,75 2,0   24,45 15,75 

Bản Mường Bú Xã Mường Bú Mường La Sơn La 

5 Hoàng Hải Nam 01/04/2006 Nam Thái 12/12 
CN KTĐ, Điện 
tử 

Toán - Lý - Hóa 6,6 7,6 6,8           0,75 2,0   23,75 15,75 
Bản Kéo Tốc Xã Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 



  

 

6 Lò Văn  Bình 15/02/2006 Nam Thái 12/12 
CN KTĐ, Điện 

tử 
Toán - Lý - Hóa 6,1 7,2 7,0           0,75 2,0   23,05 15,75 

Bản Phiêng Cại Xã Chiềng Lao Mường La Sơn La 

7 Sùng A Đông 06/09/2005 Nam Mông 12/12 
CN KTĐ, Điện 
tử 

Toán - Lý - Hóa 6,6 6,3 7,3           0,75 2,0   22,95 15,75 
Bản Pá Lâu Xã Pú Bẩu Sông Mã Sơn La 

8 Hoàng Cầm Thế 11/10/2005 Nam Thái 12/12 
CN KTĐ, Điện 
tử 

Toán - Lý - Hóa 5,6 6,9 7,1           0,75 2,0   22,35 15,75 
Bản Buốt Văn 

Xã Chiềng 

Kheo Mai Sơn Sơn La 

9 Lò Văn  Phúc 18/12/2006 Nam Thái 12/12 
CN KTĐ, Điện 

tử 
Toán - Lý - Hóa 6,4 5,6 7,3           0,75 2,0   22,05 15,75 

Bản Khóp 

Xã Mường 

Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

10 Lò Minh Ngọc 02/10/2003 Nam Thái 
12/12 

CN KTĐ, Điện 

tử 
Toán - Lý - Hóa 

5,7 6,7 6,9           0,75 2,0   22,05 15,75 
Bản Tặt  Xã Tường Tiến Phù Yên Sơn La 

11 Lò Tùng Dương 27/10/2005 Nam Thái 12/12 
CN KTĐ, Điện 

tử 
Toán - Lý - Hóa 5,5 7,3 6,4           0,75 2,0   21,95 15,75 

Bản Nghịu Ten 

Xã Chiềng 

Mung Mai Sơn Sơn La 

12 Lò Văn  Đại 03/05/2006 Nam Thái 12/12 
CN KTĐ, Điện 
tử 

Toán - Lý - Hóa 5,1 6,8 7,0           0,75 2,0   21,65 15,75 
Bản Lẹ Xã Yên Hưng Sông Mã Sơn La 

13 Hoàng Quang  Huy 17/01/2006 Nam Thái 12/12 
CN KTĐ, Điện 

tử 
Toán - Lý - Hóa 4,2 7,2 7,0           0,75 2,0   21,15 15,75 

Bản Buốt Văn 

Xã Chiềng 

Kheo Mai Sơn Sơn La 

14 Lò Văn Thanh 11/06/2005 Nam Thái 
12/12 

CN KTĐ, Điện 

tử 
Toán - Lý - Hóa 

5,6 6,5 6,1           0,75 2,0   20,95 15,75 
Bản Xa Xã Sập Xa Phù Yên Sơn La 

15 Quàng Văn Hùng Vĩ 28/04/2006 Nam Thái 
12/12 

CN KTĐ, Điện 

tử 
Toán - Lý - Hóa 

5,5 6,3 6,4           0,75 2,0   20,95 15,75 
Bản Hẹo 

Phường Chiềng 

Sinh TP.Sơn La Sơn La 

16 Cà Văn Huy 18/12/2006 Nam Thái 12/12 
CN KTĐ, Điện 

tử 
Toán - Lý - Hóa 5,8 6,3 6,0           0,75 2,0   20,85 15,75 

Bản Hịa Xã Hua La TP.Sơn La Sơn La 

17 Lò Văn  Hoàn 09/08/2006 Nam Thái 12/12 
CN KTĐ, Điện 
tử 

Toán - Lý - Hóa 5,3 6,3 6,2           0,75 2,0   20,55 15,75 
Bản Phiêng 

Quài Xã Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 

18 Trần Bảo  Khanh 05/09/2003 Nam Kinh 
12/12 

CN KTĐ, Điện 

tử 
Toán - Lý - Hóa 

6,3 6,4 6,0           0,75     19,45 15,75 
Tiểu Khu 10 Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

3 
Chăn nuôi - Thú 

y 
          

  

  
                

    
  

    
        

1 Sùng A Sơn 11/04/2006 Nam Mông 12/12 
Chăn nuôi - Thú 

y 

Toán - Hóa - 

Sinh 6,8   7,5 8,3         0,75 2,0   25,35 15,75 
Bản Pá Lâu Xã Pú Bẩu Sông Mã Sơn La 

2 Đào Quang  Huy 03/08/2005 Nam Kinh 12/12 
Chăn nuôi - Thú 

y 

Toán - Hóa - 

Sinh 6,9   8,6 8,0         0,75     24,25 15,75 
Bản Mai Tiên Xã Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 

4 Quản lý văn hóa                                       
        

1 Lò Minh  Hoàn 05/02/2006 Nam Thái 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         7,2 8,0 8,1   0,75 2,0   26,05 15,75 
Bản Bó Xã Muổi Nọi Thuận Châu Sơn La 

2 Lừ Thị Lan Anh 03/12/2006 Nữ Thái 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         6,9 7,9 8,3   0,75 2,0   25,85 15,75 
Bản Sốp Sạng Xã Chiềng Pằn Yên Châu Sơn La 

3 Lường Thị Nhàn 13-02-06 Nữ Thái 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         7,3 7,4 7,8   0,75 2,0   25,25 15,75 
Bản Lù  

Xã Chiềng 

Lương Mai Sơn Sơn La 

4 Hoàng Phương Linh 27/10/2006 Nữ Thái 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         6,5 7,4 8,2   0,75 2,0   24,85 15,75 
Bản Chiềng Hạ Xã Quang Huy Phù Yên Sơn La 

5 Cầm Thị Hoài Nhi 22/02/2004 Nữ Thái 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         7,7 6,7 7,1   0,75 2,0   24,25 15,75 
Bản Huổi Mo 

Xã Mường 

Chanh Mai Sơn Sơn La 

6 Lường Thị Mãi 12-10-06 Nữ Thái 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         6,4 7,2 7,3   0,75 2,0   23,65 15,75 
Bản Phát Xã Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La 

7 Sùng A Súa 27/07/2004 Nam Hmông 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         6,1 7,7 6,8   0,75 2,0   23,35 15,75 
Bản Nặm Ún Xã Mường Bám Thuận Châu Sơn La 

8 Lý A Phặng 13/01/2006 Nam Mông 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         6,4 6,9 7,2   0,75 2,0   23,25 15,75 
Bản Buôm 

Khoang 

Xã Chiềng 

Lương Mai Sơn Sơn La 

9 Lò Tiến Đạt 06/04/2006 Nam Thái 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         6,4 6,8 7,2   0,75 2,0   23,15 15,75 
Bản Phứa Cón Xã Chiềng An TP. Sơn La Sơn La 

10 Vừ Thị My 10/05/2005 Nữ Mông 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         6,4 6,6 7,1   0,75 2,0   22,85 15,75 
Bản Long Hẹ Xã Long Hẹ Thuận Châu Sơn La 

11 Hà Văn Hiệu 15/04/2005 Nam Thái 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         5,9 6,9 7,2   0,75 2,0   22,75 15,75 
Bản Phụ Mẫu 1 Xã Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La 

12 Lường Thị Ánh Nguyệt 15/10/2004 Nữ Thái 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         6,1 6,9 6,9   0,75 2,0   22,65 15,75 
Bản Ót Luông Xã Chiềng Cọ TP. Sơn La Sơn La 



  

 

13 Vì Thế  Hùng 04/10/2005 Nam Thái 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         6,2 6,4 6,8   0,75 2,0   22,15 15,75 
Bản Chiềng Lè 

Xã Chiềng 

Khoa Vân Hồ Sơn La 

14 Lò Văn  Bảo 10/03/2004 Nam La Ha 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         5,6 7,1 6,6   0,75 2,0   22,05 15,75 
Bản Bắc Xã Liệp Tè Thuận Châu Sơn La 

15 Lò Thị Ngọc Thảo 09/08/2005 Nữ Thái 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử-Địa lý         5,1 7,1 7,0   0,75 2,0   21,95 15,75 
Bản Tông  

Xã Chiềng 

Xôm TP.Sơn La Sơn La 

16 Lê Huyền  Trang 30/08/2001 Nữ Kinh 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         6,1 7,4 7,4   0,75     21,65 15,75 
Bản Cóng Nọi 

Phường Chiềng 

Cơi TP.Sơn La Sơn La 

17 Hoàng Thị Thu Hoài 19/03/2006 Nữ Thái 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         5,9 6,3 6,2   0,75 2,0   21,15 15,75 
Bản Nghịu Cọ 

Xã Chiềng 

Dong Mai Sơn Sơn La 

18 Nguyễn Minh Thư 21/12/2006 Nữ Kinh 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         6,4 7,0 7,0   0,75     21,15 15,75 
Bản Trung 

Tâm Xã Tú Nang Yên Châu Sơn La 

19 Vì Xuân  Khôi 18/02/2005 Nam Thái 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         5,0 5,8 7,0   0,75 2,0   20,55 15,75 
Bản Khà Nhài Xã Mường Men Vân Hồ Sơn La 

20 Phạm Văn Hợp 06/10/2005 Nam Kinh 12/12 Quản lý văn hóa Văn -Sử - Địa lý         5,5 6,0 6,5   0,75     18,75 15,75 
Xóm 1  

Xã Mường 

Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

 

          Danh sách này có 57 thí sinh 
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